PTTK Hệ Thống: Quản lí cửa hàng băng đĩa
Nhóm 7

[image: image166.jpg]




TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(((

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỀ TÀI: 



Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống và các bảng phỏng vấn cụ thể từng chủ đề:
1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan:

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN TỔNG QUAN

Hệ thống: Quản lý cửa hàng  đĩa.

Người lập: CAO TRẦN THANH THANH                Ngày lập: 23/12/2012

	STT
	Chủ đề
	Yêu Cầu
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	1
	Quản lí bán  đĩa.
	Hiểu được cách thức và quy trình bán đĩa
	22/9/2012
	25/9/2012

	2
	Quản lí cho thuê đĩa.
	Hiểu được qui trình cho thuê đĩa.
	24/9/2012
	28/9/2012

	3
	Quản lí nhập đĩa
	Cần thu thập các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc nhập đĩa, cách thức giao dịch với nhà cung cấp băng đĩa.
	23/9/2012


	27/9/2012



	4
	Quản lí đổi đĩa
	Nắm được cách thức đổi đĩa và những ưu đãi của cửa hàng(nếu có)
	23/9/2012


	27/9/2012




2. Bảng phỏng vấn cụ thể từng chủ đề:

A. Quản lí bán đĩa.

	Kế hoạch phỏng vấn

	Người được hỏi:  Trần Văn Thắng
	Người phỏng vấn:Nguyễn Văn Triều

	Địa chỉ: 231 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	Thời gian hẹn: 23/9/2012

Thời điểm bắt đầu:15h

Thời điểm kết thúc:15h30

	Chủ đề 1:  Quản lí bán đĩa

	Đối tượng:

-Đối tượng được hỏi: chủ tiệm cho thuê bán đĩa

-Dữ liệu cần thu thập:Hiểu được cách thức và quy trình bán đĩa

-Điều cần thỏa thuận: Sẽ không làm mất nhiều thời gian
	Các yêu cầu đòi hỏi:

Người được hỏi phải là người có vai trò quan trọng trong tiệm đồng thời phải có trình độ và kinh nghiệm bán hàng

	Chương trình:

-Giới thiệu: Giới thiệu bản thân,mục đích và yêu cầu phỏng vấn.

-Tổng quan về dự án: thiết kế một hệ thống cho thuê bán băng đĩa cho một tiệm kinh doanh băng đĩa

-Tổng quan về phỏng vấn: Hỏi về việc trao đổi, cách thức mua bán băng đĩa

+ Chủ đề được đề cập đến: cách thức bán băng đĩa

+ Xin phép được ghi âm

-Chủ đề 1: Các hình thức bán băng đĩa

-Loại băng đĩa nào được khách hàng  chọn mua nhiều

-Tổng hợp các nội dung chính

-Ý kiến của người được hỏi

-Kết thúc


	Ước lượng thời gian:

· 1 phút

· 2 phút

· 1 phút

· 8 phút

· 7 phút

· 2 phút

· 4 phút

· 1 phút

	(Dự kiến tổng cộng : 26 phút)


	Phiếu phỏng vấn

	Người được hỏi: Trần Văn Thắng
	Ngày 23/09/2012. 

Người hỏi: Nguyễn Văn Triều

	Chủ đề 1:  Quản lí bán  đĩa

	Câu hỏi:
	Ghi chú:

	
Câu 1:Có bao nhiêu hình thức bán băng đĩa ?

Câu 2: Hình thức nào được anh sử dụng nhiều nhất?

Câu 3: Có bao nhiêu loại và những loại băng đĩa nào được được khách hàng ưa chuộng nhất?

Câu 4: Bán băng đĩa có cần xuất hóa đơn cho khách hàng không?

Câu 5:  Những yêu cầu đối với người bán băng đĩa?

Câu 6: Với lượng đĩa nhiều và thể loại như vậy thì cửa hàng có phần mềm nào để lưu lại thông tin đĩa cũng như số lượng nhập hay không?
	Trả lời: Có 2 hình thức đó là: khách đến cửa hàng mình mua và hình thức thứ hai là khách gọi điện đến đặt mua sau đó mình phải đem hang đến tận nơi.

Trả lời: Ở đây tôi thường sử dụng cách thứ nhất hơn, còn cách thứ hai không được phổ biến cho lắm.

Trả lời: Có rất nhiều loại như là: băng Mini DV, Băng đĩa học tập, Băng, đĩa thể thao, Phần mềm, Đĩa ca nhạc, Đĩa CD, DVD trắng.Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà khách hàng lựa chọn băng đĩa phù hợp, nhưng chủ yếu nhất là loại đĩa CD và DVD.

Trả lời: Nếu khách hàng mua với số lượng lớn thì phải xuất hóa đơn, hoặc trường hợp khách hàng yêu cầu hóa đơn thì phải có phiếu xuất.

Trả lời: Người bán hàng thì cần phải am hiểu các loại đĩa, phải  biết phân biệt và nhận dạng chúng và cần phải có kỹ năng giao tiếp.

Trả lời: Không có, thường thì tôi ghi vào quyển sổ của cửa hàng. Vì đa số các phần mềm đầu khó sử dụng

	Đánh giá chung: Người được hỏi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh băng đĩa


B. Quản lí cho thuê đĩa.
	Kế hoạch phỏng vấn

	Người được hỏi: Trần Anh Tài
	Người phỏng vấn: Cao Trần Thanh Thanh                    

	Địa chỉ: 024 Lô A Ngô Gia Tự F3 Q10
	Thời gian hẹn:  17h
Ngày:  24/9/2012

	Chủ đề 2: Qui trình cho thuê đĩa.

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Đối tượng:

· Đối tượng được hỏi: Nhân viên cửa hàng.

· Cần thu thập những thông tin về cách quản lý khách hàng và quản lý đĩa thuê.

· Biết được qui trình thuê đĩa mà khách hàng cần phải làm.

Chương trình:

1. Giới thiệu về bản thân, mục đích và yêu cầu phỏng vấn.

2. Giới thiệu đề tài cần phỏng vấn.

3. Xin phép được ghi lại những thông tin trong quá trình phỏng vấn.

Chủ đề 2: Quản lý thuê đĩa.
- Tổng hợp lại các nội dung chính và ý kiến của người được hỏi.
- Kết thúc cuộc phỏng vấn
	
Các yêu cầu cần có:

· Người được hỏi phải có kinh nghiệm,  nắm bắt rõ qui trình cho thuê đĩa của khách và hiểu được cách quản lý của cửa hàng


Ước lượng thời gian:
      3 phút


      5 phút


      2 phút

      30 phút

      5 phút



	Dự kiến thời gian: 45 phút


	Phiếu phỏng vấn

	Người được hỏi: Trần Anh Tài
	Người phỏng vấn: Cao Trần Thanh Thanh

	Địa chỉ: 024 Lô A Ngô Gia Tự, F3,Q10
	Thời gian hẹn:  17h
Ngày:  24/09/2012

	Chủ đề 2: Qui trình cho thuê đĩa.

	Câu hỏi
	Trả lời

	
Câu 1: Cửa hàng có bao nhiêu loại đĩa cho thuê và cách sắp xếp những loại đĩa đó như thế nào?

Câu 2: Khách hàng sẽ làm những việc gì trước khi thuê đĩa?






Câu 3: Nhân viên sẽ làm gì khi nhận phiếu đăng ký?

Câu 4: Yêu cầu của cửa hàng trong việc thanh toán của khách như thế nào?




Câu 5:  Việc đặt cọc đối với những khách hàng nào?
Câu 6: Nhân viên sẽ làm gì khi khách hàng đến trả đĩa?

Câu 7: Việc báo cáo cho chủ cửa hàng thì báo cáo theo tháng hay theo quý?
	· Cửa hàng cho thuê đĩa rất đa dạng và hầu hết là các đĩa phim bộ, phim lẻ. Chúng được sắp xếp theo từng thể loại,  nguồn gốc và  để vào 1 catalog riêng

· Trước tiên, khách hàng sẽ nhận 1 phiếu đăng ký từ nhân viên cửa hàng, họ sẽ viết thông tin cá nhân,  tên đĩa cần thuê lên phiếu và đưa lại cho nhân viên.

· Nhân viên sẽ kiểm tra đĩa mà khách cần có ở cửa hàng không? Nếu không có thì nhân viên sẽ giới thiệu 1 đĩa khác cùng với thể loại mà khách cần hoặc hẹn lại khách . Nếu có đĩa thì ghi hóa đơn và lưu thông tin lại của khách.


· Trước khi lấy đĩa, khách hàng cần đưa trước tiền cọc và tiền thuê đĩa. Khi đó, nhân viên sẽ ghi nhận lại tất cả những thông tin và số tiền mà khách đưa.

· Đa số là những khách lạ hay là học sinh, sinh viên không thường xuyên thuê đĩa. Còn đối với khách quen thì không cần đặt cọc mà chỉ cần trả tiền thuê đĩa trước cho cửa hàng.

· Đầu tiên, nhân viên sẽ kiểm tra lại phiếu thuê đĩa của khách. Sau đó đối chiếu phiếu thuê đĩa với từng đĩa mà khách đem đến trả.

+ Nếu không đúng thì báo lại với khách. 
+ Nếu đúng với phiếu thuê thì cửa hàng sẽ kiểm tra đĩa có bị trày xước hay gãy đĩa hoặc đĩa đó không đúng với tên đĩa đã thuê ? Nếu đĩa đó có lỗi thì nói với khách và trừ tiền cọc. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì thanh toán lại hóa đơn.

· Trước đây, báo cáo cho chủ cửa hàng từng tháng . Còn bây giờ thì 3 tháng báo cáo 1 lần vì lượng khách đến thuê đĩa không còn thịnh hành như lúc trước.

	Đánh giá chung: Đây là người cởi mở, thân thiện, gần gũi, vui vẻ. Có nhiều kinh nghiệm và cung cấp những thông tin cần thiết cho đề tài.


C. Quản lí nhập đĩa
	Kế hoạch phỏng vấn

	Người được hỏi: Nguyễn Đình Trọng
	Người phỏng vấn: Nguyễn Mộng Kha

	Địa chỉ: Cửa hàng đĩa Anh Đào, Ấp Chợ, Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. HCM
	Ngày: 24/9/2012

Thời gian hẹn:  15h

	Chủ đề 3: Quản lí nhập đĩa

	Câu hỏi
	Ghi chú

	ĐỐI TƯỢNG:

-Đối tượng được hỏi là chủ cửa hàng cho thuê băng đĩa.

-Cần thu thập các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc nhập đĩa, cách thức giao dịch với nhà cung cấp băng đĩa.

-Cần thoả thuận:hợp tác.

CHƯƠNG TRÌNH:

-Giới thiệu bản thân,mục đích và yêu cầu phỏng vấn.

-Tổng quan dự án:Thủ tục và cách thức giao dịch trong quá trình nhập đĩa mới.

-Xin được phép ghi âm.

Chủ đề 1:Các loại đĩa cửa hang nhập,cách thức giao dịch từ nhà cung cấp.

-Tổng hợp các nội dung.

-Ý kiến người hỏi.


Kết thúc(thoả thuận)
	
CÁC YÊU CẦU ĐÒI HỎI

Vai trò:Chủ cửa hàng băng đĩa

Trình độ:Hiểu rỏ các luật khi nhập và cho thuê băng đĩa, và biết rỏ các loại đĩa.

2 phút

3 phút

20 phút

3 phút

	Dự kiến tổng cộng(50 phút)


	Phiếu phỏng vấn

	Người được hỏi: Nguyễn Đình Trọng
	Người phỏng vấn: Nguyễn Mộng Kha

	Địa chỉ: Cửa hàng đĩa Anh Đào, Ấp Chợ, Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. HCM
	Ngày: 24/9/2012

Thời gian hẹn:  15h

	Chủ đề 3: Quản lí nhập.

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1: Các loại đĩa và thể loại ở cửa hàng chú có nhiều  không?

Câu 2: Khi cửa hàng bán sắp hết đĩa hay loại đĩa đó bán hết rồi hoặc tập phim đó hết thì hàng nhập đĩa mới như thế nào?

Câu 3: Các thủ tục giấy tờ khi nhập đĩa mới ?

Câu 4:Trước khi nhập đĩa mới cần có những lưu ý  gì?

Câu 5:Khi nhập đĩa cần điền những thông tin gì?

Câu 6: Những thông tin đĩa nhập, số lượng cũng như tên phim sẽ được lưu ở đâu
	Câu 1:  Rất nhiều và đủ loại hết, chỉ riêng về đĩa vi tính là cửa hàng chú không có bán thôi.

Câu 2:Thường thì chú xuống trung tâm đĩa để đặt loại đĩa hoặc phim đó nếu không có, nếu mà có thì chú cở về luôn.
Câu 3:Cửa hàng sẽ nhận được phiếu giao hàng và hoá đơn thanh toán của cửa hàng.

Câu 4: Xem số lượng đĩa được giao đủ không, chất lượng đĩa có tốt không

Câu 5:Phải ghi rõ họ tên Cửa hàng,số lượng nhập,tên đĩa muốn nhập…

Câu  6: Những thông về số lượng, thông tin về phim cần nhập thường sẽ được lưu trong một quyển sổ trong cửa hàng



	Đánh giá chung: Người được hỏi rất vui vẻ, đáp ứng đầy đủ những thông tin cơ bản.


D. Quản lí đổi đĩa, ưu đãi 

	Kế hoạch phỏng vấn

	Người được hỏi:Nguyễn Đình Trọng
	Người phỏng vấn:  Đỗ Nguyễn Châu Thái                 

	Địa chỉ: Cửa hàng đĩa Anh Đào, Ấp Chợ, Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. HCM
	Ngày:  24/9/2012

Thời gian hẹn:  15h

	Chủ đề 4: Quản lí đổi đĩa

	Câu hỏi
	Ghi chú

	ĐỐI TƯỢNG:

-Đối tượng được hỏi là chủ Cửa hàng cho thuê băng đĩa.

-Cần thu thập các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc nhập đĩa, cách thức giao dịch với nhà cung cấp băng đĩa.

-Cần thoả thuận:hợp tác


CHƯƠNG TRÌNH:

-Giới thiệu bản thân,mục đích và yêu cầu phỏng vấn.

-Tổng quan dự án:

Hỏi cách thức đổi đĩa và những ưu đãi của cửa hàng. Nắm được cách làm của cửa hàng khi đĩa tồn không bán được

 -Xin được phép ghi âm.

Chủ đề 4:Quy trinh đổi đĩa và ưu đãi cùa cửa hàng.

-Tổng hợp các nội dung.

-Ý kiến người hỏi.


Kết thúc(thoả thuận)
	CÁC YÊU CẦU ĐÒI HỎI

Vai trò:Chủ cửa hàng băng đĩa

Yêu cầu: Biết rõ về trình độ chuyên môn

            2 phút

            3 phút

             
             20 phút

             5 phút

	Dự kiến tổng cộng (33 phút)


	Phiếu phỏng vấn

	Người được hỏi: Nguyễn Đình Trọng
	Người phỏng vấn: Đỗ Nguyễn Châu Thái                 

	Địa chỉ: Cửa hàng đĩa Anh Đào, Ấp Chợ, Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. HCM
	Ngày:  24/9/2012

Thời gian hẹn:  15h

	Chủ đề 4: Quản lí đổi đĩa 

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1: Đối với những người thường xuyên mua đĩa thì có được hưởng ưu đãi gì không?
Câu 2: Còn đối với những người không mua thường xuyên đến mua vào những ngày đặc biệt thì sao chú?

Câu 3: Ngoài bán và cho thuê chú có dịch vụ đổi đĩa không? 

Câu 4: Vậy khi mà đổi đĩa cũ lấy đĩa mới thì có những thuẫn lợi và khó khăn gì không chú

Câu 5: Vậy thường thường thì chương trình khuyến mãi  mình diễn ra vào ngày nào?

Câu 6: Đối với những đĩa mà không bán được hoặc bán không chạy thì làm sao hã chú


	- Đối với những khách quen cửa hàng, thường đến mua thì vào những dip đặc biệt sẽ được giảm 5% tất cả các loại đĩa với số lượng từ 5 -> 10 đĩa. Đối với số lượng từ 11 đĩa trở lên sẽ được giảm giá 10% trên tổng số lượng đĩa đã mua.

- Đối với những khách hàng như vậy thì nếu mua số lượng nhiều, từ 7 DVD trở lên sẽ được tặng 1 đĩa VCD

- Có chứ, chú còn có dịch vụ đổi đĩa nữa, Nếu khách hàng xem đĩa xong mà đĩa còn mới, thì khi đem 3 đĩa DVD tới cửa hàng chú sẽ đổi 1 đĩa,  trong trường hợp mang 8 đĩa tới thì chú vẫn đổi cho 3 đĩa nếu là khách hàng quen. Nếu khách lạ thì phải bù thêm tiền.

-Có chứ, thuận lợi ở đây là đa số khách hàng đổi đĩa đa số đĩa còn mới, mới chỉ xem một vài lần nên còn tốt, chỉ cần thay vỏ là có thể bán được, còn khó khăn là ở chỗ có những đĩa không sài được nữa, phải đem đi tái chế

- Thường thường thì của hàng chú sẽ diễn ra vào những ngày lễ lớn của dân tộc, ki niệm khai trương của của hàng

- Thường thì đĩa nào mà không bán chạy, hoặc bán không được thì chú sẽ đem đi đến các cửa hàng khác, nơi mà những chỗ đó được mọi người ưa chuộng và ngược lại những đĩa mà bên đó bán không được thì đem lại cho chú bán, có thể nói đó là chi nhánh của chú.

	Đánh giá chung: Đáp ứng được yêu cầu của câu hỏi


Tổng quan về đánh giá phỏng vấn, Mô tả hệ thống: 

1.Tổng quan

Qua việc quan sát thực tế của các cửa hàng bán đĩa tại 3 điểm khác nhau, nhóm em rút ra một số đặc điểm sau:

· Các cửa hàng đều có số lượng và thể loại đĩa rất đa đạng và phong phú. Với số lượng đĩa ngày càng nhiều mà hầu hết các cửa hàng chưa có sử dụng một hệ thống quản lí nào trong việc bán và cho thuê đĩa mà họ vẫn quen sử dụng phương pháp ghi chép thủ công. Việc tìm kiếm xem loại đĩa nào còn hay loại đĩa nào đã hết hoặc để tìm được loại đĩa mà khách hàng yêu cầu thì tốn nhiều thời gian và công sức. Không những thế cái khó khăn nữa là sẽ không quản lý được số lượng đĩa một cách nhanh chóng và chính xác do đó cũng khiến cho người chủ cửa hàng gặp nhiều rắc rối.
· Cách sắp xếp và phân loại đĩa trong cửa hàng vẫn còn hạn chế thường là bỏ trên giá đĩa hay trong rổ nhưng cách họ phân loại thì tương đối rõ ràng theo từng thể loại như phim hoạt hình, kiếm hiệp, phim kinh dị,… nhưng cũng rất rắc rối khi khách hàng đến mua đĩa,  vì không biết đĩa đó nằm ở vị trí nào nên khách hàng phải mất nhiều thời gian tìm được đĩa mình cần

· Các đĩa thuê và đĩa bán được phân loại ở hai chỗ riêng biệt, các đĩa thuê thì được đánh một mã số, khi khách hàng đến thuê đĩa thì cửa hàng sẽ có một quyển sổ ghi tên các tên đĩa đưa cho khách hàng, khi khách hàng tìm được tên đĩa thì chủ cửa hàng sẽ dựa theo mã số của đĩa đó để lấy đĩa cho khách hàng.  Cách làm này sẽ làm cho khách hàng nhanh chóng tìm được bộ phim mình cần tìm nhưng để xem phim đó đã có người thuê chưa hay còn trong cửa hàng không? thì chủ cửa hàng phải tra sổ ghi chép, điều này lại gây mất thời gian cho khách hàng 

2.Mô tả hệ thống: 

· Hệ thống có khả năng lưu trữ, cập nhật thông tin về các loại đĩa hiện có trong cửa hàng, giúp việc quản lí nhập xuất, bán và cho thuê đĩa được thuận tiện hơn. Hơn thế, việc tìm kiếm thông tin về các loại đĩa sẽ  nhanh chóng và chính xác hơn… rút ngắn được thời gian tìm kiếm đĩa cho khách hàng và việc thống kê doanh số,  lãi suất được dễ dàng hơn. Người dùng hệ thống có thể  tạo lập ra các hóa đơn như hóa đơn bán đĩa, phiếu đổi đĩa, phiếu thuê đĩa…. và có có thể in ra hóa đơn khách hàng mỗi khi mua hay thuê đĩa. Không những thế, hệ thống sẽ giúp cho các nhân viên trong cửa hàng được cập nhật thông tin về các loại đĩa. Như vậy, chủ cửa hàng có thể quản lý được doanh số, lãi xuất mà không cần phải có mặt ở cửa hàng thường xuyên. 
· Bộ phận quản lý nhập đĩa có nhiệm vụ là khi cửa hàng nhập đĩa mới sẽ gửi danh sách các đĩa cần nhập cho nhà cung cấp, sau khi có đĩa mới thì sẽ tiến hành kiểm tra đĩa có đúng không?  Sau đó lập phiếu nhập tiếp nhận, biên soạn, phân loại đĩa, dán mã số, ghi thông tin đĩa để tiện cho việc quản lí như MaDia, TenDia, TheLoai, SoLuongNhap, NgayNhap và nhập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống để quản lí. Ngoài ra, khi có sự thay đổi về thông tin đĩa thì sẽ tiến hành cập nhật lại thông tin trên hệ thống .
· Khi khách hàng đến mua đĩa và hỏi tên phim nào? Lập tức bộ phận quản lí đĩa sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống quản lí để xem đĩa đó có trong cửa hàng hay không?  Nếu có thì sẽ tiến hành ghi thông tin khách hàng và thông tin đĩa mua vào Hóa Đơn Bán Đĩa gồm MaKhach, TenKhach, DiaChi, MaDia, TenDia, NgayBan, DonGia,  Soluong, ThanhTien. Còn nếu không có thì nhân viên cửa hàng sẽ giới thiệu một bộ phim nào đó cùng thể loại hay hẹn thời gian để khách quay lại. Khi cửa hàng có dịch vụ ưu đãi hoặc giảm giá (theo thời gian đặt trước trên hệ thống) thì hệ thống sẽ tự động thêm vào Hóa Đơn Bán Đĩa thuộc tính GiamGia. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhân viên bán hàng sẽ in ra hóa đơn cho khách hàng. Thông tin ở Hóa Đơn Bán Đĩa sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống để tiện việc theo dõi số lượng đĩa còn lại trong cửa hàng, tên đĩa này đã bán hay chưa? Nếu khách hàng muốn tự lựa chọn đĩa mà mình muốn thì nhân viên sẽ chỉ dẫn khách hàng vị trí từng thể loại đĩa, sau khi tìm được đĩa mà khách hàng mong muốn thì sẽ tiến hành lập hóa đơn cho khách hàng giống như phía trên.

· Khi khách hàng đến thuê đĩa, nhân viên sẽ tìm trên hệ thống danh sách đĩa cho thuê mà khách hàng cần có nằm trong danh sách đó không? Nếu có thì sẽ tiếp tục kiểm tra xem đĩa đó còn trong cửa hàng hay đã có khách hàng khác đến thuê?  Nếu cửa hàng còn đĩa đó thì sẽ nhập thông tin khách hàng cùng đĩa thuê vào Phiếu Thuê Đĩa gồm có các thông tin sau gồm MaKhach, TenKhach, MaDia,TenDia,  Soluong, DonGia, NgayThue, NgayTra, TienCoc, ThanhTien. Sau đó in ra hóa đơn cho khách hàng đồng thời lưu thông tin phiếu thuê vào cơ sở dữ liệu của hệ thống để đánh dấu là mã đĩa đó đã có người thuê. Nếu đã có người thuê thì thông báo cho khách hàng thuê đĩa khác nếu muốn. Khi khách hàng thuê đĩa muốn tự mình tìm đĩa (do không biết tên đĩa hay muốn chọn thêm những đĩa mà mình cần) thì nhân viên bán hàng sẽ đưa khách hàng sổ ghi danh sách các đĩa cho thuê, sau khi khách hàng tìm được phim mình muốn thì nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra, và lập Phiếu Thuê Đĩa như phía trên.
· Khi khách hàng đến trả đĩa thuê thì nhân viên bán hàng sẽ tiếp nhận và kiểm tra đĩa, đối chiếu phiếu thuê đĩa để xem khách hàng có trả đúng ngày, đúng tên đĩa, đúng số lượng hay không?  Nếu thời gian trả đĩa trễ hơn ngày ghi trên phiếu thuê, hoặc trả không đủ hay đĩa mà khách hàng trả không đúng với tên đĩa đã ghi trong phiếu thuê thì lập tức nhân viên phải báo cho khách hàng là phải bù thêm tiền, số tiền tùy thuộc vào qui định của cửa hàng. Không những thế, khi nhân viên kiểm tra đĩa mà đĩa bị  hỏng hoặc trầy thì sẽ  phải bồi thường theo mức độ nặng hay nhẹ. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, nhân viên sẽ ghi thông tin khách hàng vào Phiếu Trả Đĩa bao gồm  MaKhach, TenKhach, MaDia, TenDia, Ngaythue, Ngaytra, TinhTrangDia, PhiBoiThuong, TienCoc và TienNhanLai rồi in ra hóa đơn cho khách hàng đồng thời lưu thông tin phiếu trả đĩa vào cơ sở dữ liệu của hệ thống để đánh dấu là mã đĩa đó đã trả và có thể cho thuê.

· Khi có khách hàng đến đổi đĩa cũ lấy mới thì nhân viên sẽ kiểm tra xem đĩa còn tốt không, nếu còn tốt sẽ lập Phiếu Đổi Đĩa cho khách hàng gồm có Makhach, TenKhach, SLDiaDoi, SLDiaNhan, TienBuThem và in ra hóa đơn cho khách. Số đĩa nhận được từ khách hàng,  nhân viên sẽ kiểm tra một lần nữa, nếu đĩa còn tốt và mới tiến hành chuyển qua bộ phận nhập đĩa để bổ sung thông tin đĩa và đưa vào danh sách đĩa để bán, nếu đĩa hơi cũ nhưng vẫn còn xem được thì đưa vào danh sách đĩa cho thuê.


I. Biểu mẫu và sơ đồ :

· Biểu mẫu:
1. Hóa đơn bán đĩa:
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2. Phiếu nhập đĩa:
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3. Phiếu đổi đĩa:
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4. Phiếu thuê đĩa:
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B. Sơ đồ phân rã chức năng BDF:
1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống
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2. Sơ đồ phân rã chức năng Quản lí thuê đĩa
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3. Sơ đồ phân rã chức năng Quản lí nhập đĩa
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4. Sơ đồ phân rã chức năng Quản lí bán đĩa
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5. Sơ đồ phân rã chức năng Quản lí đổi đĩa:
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II. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP ( E – R )
1. Mô hình Quan niệm dữ liệu (CDM)
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2. Chuyển mô hình E – R sang mô hình quan hệ
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III. TỪ ĐIỂN DÒNG DỮ LIỆU

1. NhaCC (MaNCC, TenNCC,  ĐiaChi, ĐienThoai)

Mỗi Nhà cung cấp (NhaCC) phải có 1 mã riêng để phân biệt, có tên, địa chỉ và số điện thoại để liên hệ.

2. KhachHang(MaKH, TenKH, Diachi, DienThoai)

Mỗi Khách Hàng (KhachHang) phải có 1 mã riêng để phân biệt, có tên, địa chỉ và số điện thoại để liên lạc.

3. Dia (MaDia, TenDia)

Mỗi  Đĩa (Dia) có 1 mã  riêng để phân biệt với các đĩa khác với tên đĩa và loại đĩa (bán hay thuê).

4. TheLoai (MaTL, TenTL)

Mỗi Thể Loại (TheLoai) có 1 mã loại riêng để phân biệt với các thể loại khác.

5. LoaiDia (MaLoai, TenLoai)

Mỗi Loại đĩa (LoaiDia) phải có 1 mã để phân biệt với các loại đĩa khác như CD, VCD, DVD.... với tên loại cụ thể.

6. KhuVucDia (MaKV, TenKV)

Mỗi Khu Vực (KhuVucDia) có 1 mã riêng để phân biệt khu vực để đĩa, với tên khu vực
7. PhieuNhap (SoPN, NgayNhap, #MaNCC)

Mỗi Phiếu Nhập (PhieuNhap) có 1 số phiếu riêng, có ngày nhập xác định, được lập khi nhà cung cấp phân phối.

    8. PhieuĐoi(MaPD, TenPD, NgayĐoi, #MaKH)

Mỗi Phiếu Đổi (PhieuDoi) có 1 mã phiếu, có ngày đổi xác định (NgayDoi) và được lập khi khách hàng đến đổi đĩa,
9. ChiTietPN ( #SoPhieuNhap,  #MaDia,  SoLuong,  DonGia)

Mỗi Chi Tiết Phiếu Nhập (ChiTietPN) phải có 1 số phiếu nhập riêng, 1 mã đĩa để phân biệt, tùy thuộc vào số lượng và đơn giá khác nhau.

10. ChiTietPT ( #MaDia,  #MaKH, NgayThue, NgayHenTra, NgayTra, SoLuong, DonGia, TienCoc)

Mỗi Chi Tiết Phiếu Thuê ( ChiTietPT) phải có 1 mã đĩa thuê, 1 mã khách hàng và ngày thuê khác nhau, với NgayHenTra, NgayTra, SoLuong, DonGia, TienCoc.

11. ChiTietHD (#MaDia, #SOHD , SoLuong, DonGia)

Mỗi Chi Tiết Hóa Đơn ( ChiTietHD) phải có 1 mã đĩa, 1 mã hóa đơn để phân biệt, có số lượng, đơn giá.
12. ChiTietPD (#MaDia, #MaPD , SLDiaDoi, SLDiaNhan)

Mỗi Chi Tiết Phiếu Bán ( ChiTietPB) phải có 1 mã đĩa, 1 mã phiếu đổi để phân biệt với số lượng đĩa đổi và số lượng đĩa nhận
13. HOADON( SOHD, #MAKH,NGAYBAN)
Mỗi Chi Tiết Hóa Đơn ( ChiTietHD) phải có 1 số hóa đơn phân biệt với khách hàng mua đĩa va ngày bán
	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  NHACC
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2

3

4
	MaNCC
TenNCC

DiaChi

DienThoai
	Mã nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp

Địa chỉ

Điện thoại
	Text
Text

Text

Number
	5
30

50

12
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  KHACHHANG
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3

4
	MaKH

TenKH

DChi

SDT
	Mã khách hàng
Tên khách hàng
Địa chỉ

Điện thoại
	Text

Text

Text

Number
	5

30

50

12
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  DIA
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2
3
	MaDia
TenDia
 LoaiDia
	Mã đĩa

Tên đĩa
Loại đĩa
	Text

Text

Text
	5

20
10
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  THELOAI
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2
	MaTL
TenTL
	Mã thể loại

Tên thể loại
	Text

Text


	5

20
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  LOAIDIA
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2
	MaLOAI
TenLoai
	Mã loại

Tên loại
	Text

Text


	5

20
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  KHUVUCDIA
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2
	MAKV
TenKV
	Mã khu vực
Tên khu vực
	Number
Text


	2
20
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  PHIEUNHAP
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3
	SoPN
NgayNhap

MaNCC
	Số phiếu nhập

Ngày nhập

Mã nhà cung cấp
	Text

Text

Text
	5

20

5
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  PHIEUDOI
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
2

5
	MaPD
TenPD
NgayDoi 

MaKH
	Mã phiếu đổi
Tên phiếu đổi
Ngày đổi
Mã khách hàng
	Text
Text
Datetime

Text
	5

10
5
	Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  CHITIETPN
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3

4
	SoPN

MaDia

SoLuong

DonGia
	Số phiếu nhập

Mã Đĩa

Số lượng

Đơn giá
	Text

Text

Number

Text
	5

5

10
	Khóa

Khóa


	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  CHITIETPT
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3

4

5

6

7
	MaDia

MaKH NgayThue

NgayHenTra

NgayTra

DG

TienCoc
	Mã đĩa 
Mã khách hàng

Ngày thuê

Ngày hẹn trả

Ngày trả

Đơn giá

Tiền cọc
	Text

Text

DateTime

DateTime

DateTime

Text

Float
	5

5

10


	Khóa

Khóa



	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  CHITIETPB
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3

4
	MaDia

MaKH

SoLuong

DonGia
	Mã đĩa 
Mã khách hàng

Số lượng

Đơn giá
	Text

Text

Number

Text
	5

5

10
	Khóa

Khóa




	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  CHITIETPD
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3

4
	MaDia

MaPD
SLDiaDoi
SLDiaNhan
	Mã đĩa 

Mã khách hàng

Số lượng đĩa đồi
Số lượng đĩa nhận
	Text

Text

Number

Number
	5

5


	Khóa

Khóa




	QUẢN LÍ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại Thực Thể:  HOADON
	NGÀY LẬP

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1

2

3
	SoHD
MaKH

NgayBan
	Số hóa đơn
Mã khách hàng

Số lượng
	Text

Text

DateTime
	5

5


	Khóa




IV. Rèn buộc toàn vẹn (RBTV)

1. RBTV có bối cảnh là một quan hệ:

a. RBTV liên bộ:


R1. Mỗi NhaCC có 1 MaNCC để phân biệt

· Bối cảnh: bảng NhaCC 

· Điều kiện: 
[image: image12.wmf]"

n1, n2 
[image: image13.wmf]Î

NhaCC
Mà n1#n2 thì n1.MaNCC # n2.MaNCC 

 Cuối 
[image: image14.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	NhaCC
	+
	+(*)
	-


R2. Mỗi KhachHang có 1 MaKH để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng KhachHang

· Điều kiện: 
[image: image15.wmf]"

n1, n2 
[image: image16.wmf]Î

KhachHang
Mà n1#n2 thì n1.MaKH # n2. MaKH  
Cuối 
[image: image17.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	NhaCC
	+
	+(*)
	-



R3. Mỗi KhuVucDia  có 1 MaKV để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng KhuVucDia 

· Điều kiện: 
[image: image18.wmf]"

n1, n2 
[image: image19.wmf]Î

 KhuVucDia 

Mà  n1 # n2 thì n1.MaKV # n2. MaKV

 Cuối 
[image: image20.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R3
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	KhuVucDia 
	+
	+(*)
	-


R4. Mỗi Dia có 1 MaDia để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng Dia

· Điều kiện: 
[image: image21.wmf]"

n1, n2 
[image: image22.wmf]Î

Dia
Mà  n1 # n2 thì n1. MaDia # n2. MaDia 

     Cuối 
[image: image23.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R4
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Dia
	+
	+(*)
	-



R5. Mỗi TheLoai có 1 MaTL để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng TheLoai

· Điều kiện: 
[image: image24.wmf]"

n1, n2 
[image: image25.wmf]Î

TheLoai

Mà  n1 # n2 thì n1.MaTL # n2. MaTL .
Cuối 
[image: image26.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R5
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TheLoai
	+
	+(*)
	-


R6. Mỗi LoaiDia có 1 MaLoai để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng LoaiDia 

· Điều kiện: 
[image: image27.wmf]"

n1, n2 
[image: image28.wmf]Î

LoaiDia

Mà n1#n2 thì n1.MaLoai # n2. MaLoai.

Cuối 
[image: image29.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R6
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	LoaiDia
	+
	+(*)
	-


R7. Mỗi DiaThue có 1 MaDiaThue để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng DiaThue 

· Điều kiện: 
[image: image30.wmf]"

n1, n2 
[image: image31.wmf]Î

DiaThue

Mà n1#n2 thì n1.MaDiaThue # n2. MaDiaThue.
Cuối 
[image: image32.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R7
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	DiaThue
	+
	+(*)
	-


R8. Mỗi DiaBan có 1 MaDiaBan để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng DiaBan

· Điều kiện: 
[image: image33.wmf]"

n1, n2 
[image: image34.wmf]Î

DiaBan

Mà  n1 # n2 thì n1.MaDiaBan # n2. MaDiaBan

Cuối 
[image: image35.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R8
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	DiaBan
	+
	+(*)
	-



R9. Mỗi PhieuNhap có 1 SoPN để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng PhieuNhap 

· Điều kiện: 
[image: image36.wmf]"

n1, n2 
[image: image37.wmf]Î

PhieuNhap

Mà n1#n2 thì n1.SoPN # n2. SoPN.


Cuối 
[image: image38.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R9
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	PhieuNhap
	+
	+(*)
	-


R10. Mỗi PhieuDoi có 1 MaPhieuDoi để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng PhieuDoi 

· Điều kiện: 
[image: image39.wmf]"

n1, n2 
[image: image40.wmf]Î

PhieuDoi
Mà  n1 # n2 thì n1.MaPhieuDoi# n2. MaPhieuDoi.

Cuối 
[image: image41.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R10
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	PhieuDoi
	+
	+(*)
	-



R11. Mỗi ChiTietPN có 1 SoPN và 1 MaDia để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng ChiTietPN 

· Điều kiện: 
[image: image42.wmf]"

n1, n2 
[image: image43.wmf]Î

 ChiTietPN
Mà  n1 # n2 thì n1.SoPN #  n2. SoPN ^ n1.MaDia # n2.MaDia.

Cuối 
[image: image44.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R11
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	ChiTietPN
	+
	+(*)
	-


R12. Mỗi ChiTietPT có 1 MaDiaThue, 1 MaKH, 1 NgayThue để phân biệt. 
· Bối cảnh: bảng ChiTietPT 

· Điều kiện: 
[image: image45.wmf]"

n1, n2 
[image: image46.wmf]Î

 ChiTietPT
Mà  n1 # n2 thì n1.MaDiaThue# n2. MaDiaThue  ^  n1.MaKH # n2.MaKH 

^  n1.NgayThue # n2.NgayThue

Cuối 
[image: image47.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R12
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	ChiTietPT 
	+
	+(*)
	-


R13. ChiTietPB có 1 MaDiaBan, 1 MaKH  để phân biệt. 

· Bối cảnh: bảng ChiTietPB 

· Điều kiện: 
[image: image48.wmf]"

n1, n2 
[image: image49.wmf]Î

ChiTietPB
Mà  n1 # n2 thì n1.MaDiaBan # n2. MaDiaBan ^ n1.MaKH # n2.MaKH.

Cuối 
[image: image50.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng

	R13
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	ChiTietPB
	+
	+(*)
	-


b. RBTV về miền giá trị
R1. Số lượng > 0

· Bối cảnh: Bảng PHIEUDOI

· Điều kiện: 
[image: image51.wmf]"

 sl  
[image: image52.wmf]Î

 PHIEUDOI
Thì sl.[SoLuong] > 0
Cuối 
[image: image53.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R1
	T
	S
	X

	PHIEUDOI
	+
	+
	-


R2. Số lượng > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPN

· Điều kiện: 
[image: image54.wmf]"

 sl  
[image: image55.wmf]Î

 CHITIETPN
Thì sl.[SoLuong] > 0
Cuối 
[image: image56.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R2
	T
	S
	X

	CHITIETPN
	+
	+
	-


R3. Ngày thuê <= Ngày trả

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPT

· Điều kiện: 
[image: image57.wmf]"

 ngthue  
[image: image58.wmf]Î

 CHITIETPT
Thì ngthue.[NgayThue] < Ngày Trả
Cuối 
[image: image59.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R3
	T
	S
	X

	CHITIETPT
	+
	+
	-


R4. Ngày hẹn trả >  Ngày thuê

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPT

· Điều kiện: 
[image: image60.wmf]"

 ngayhtra  
[image: image61.wmf]Î

 CHITIETPT
Thì ngayhtra  .[NgayHenTra] > Ngày thuê
Cuối 
[image: image62.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R4
	T
	S
	X

	CHITIETPT
	+
	+
	-


R5. Ngày trả >  Ngày thuê

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPT

· Điều kiện: 
[image: image63.wmf]"

 ngaytra  
[image: image64.wmf]Î

 CHITIETPT
Thì ngaytra .[NgayTra] > Ngày thuê
Cuối 
[image: image65.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R5
	T
	S
	X

	CHITIETPT
	+
	+
	-


R6. Số lượng > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPT

· Điều kiện: 
[image: image66.wmf]"

 sl  
[image: image67.wmf]Î

 CHITIETPT
Thì sl.[SoLuong] > 0
Cuối 
[image: image68.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R6
	T
	S
	X

	CHITIETPT
	+
	+
	-


R7. Tiền cọc > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPT

· Điều kiện: 
[image: image69.wmf]"

 tc  
[image: image70.wmf]Î

 CHITIETPT
Thì tc.[TienCoc] > 0
Cuối 
[image: image71.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R7
	T
	S
	X

	CHITIETPN
	+
	+
	-


R8. Số lượng > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPB

· Điều kiện: 
[image: image72.wmf]"

 sl  
[image: image73.wmf]Î

 CHITIETPB
Thì sl.[SoLuong] > 0
Cuối 
[image: image74.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R8
	T
	S
	X

	CHITIETPB
	+
	+
	-


R9. Số lượng > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPT

· Điều kiện: 
[image: image75.wmf]"

 sl  
[image: image76.wmf]Î

 CHITIETPT
Thì sl.[SoLuong] > 0
Cuối 
[image: image77.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R9
	T
	S
	X

	CHITIETPT
	+
	+
	-


R10. SLDiaDoi > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPD
· Điều kiện: 
[image: image78.wmf]"

 SLDD 
[image: image79.wmf]Î

 CHITIETPD
Thì SLDD.[SLDiaDoi] > 0
Cuối 
[image: image80.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R10
	T
	S
	X

	CHITIETPD
	+
	+
	-


R11. SLDiaNhan > 0

· Bối cảnh: Bảng CHITIETPD

· Điều kiện: 
[image: image81.wmf]"

 SLDN 
[image: image82.wmf]Î

 CHITIETPD
Thì SLDN.[SLDiaNhan] > 0
Cuối 
[image: image83.wmf]"


· Bảng tầm ảnh hưởng
	R10
	T
	S
	X

	CHITIETPD
	+
	+
	-


3. RBTV có bối cảnh là nhiều quan hệ
a. Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại:



R1. PHIEUNHAP và CHITIETPN
· Bối cành: PHIEUNHAP và CHITIETPN

· Điều kiện:  
[image: image84.wmf]"

 ctpn
[image: image85.wmf]Î

CHITIETPN , 
[image: image86.wmf]"

 pn
[image: image87.wmf]Î

 PHIEUNHAP
· Ta có:  ctpn.[SOPN] [image: image88.png]


 pn.[SOPN]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	S
	X

	PHIEUNHAP
	-
	-
	+

	CHITIETPN
	+
	+
	-



R2. DIA và CHITIETPN
· Bối cành: DIA và CHITIETPN

· Điều kiện:  
[image: image89.wmf]"

 ctpn
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CHITIETPN , 
[image: image91.wmf]"

 d
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 DIA
· Ta có:  ctpn.[MADIA] [image: image93.png]


 d.[MADIA]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R3. NHACUNGCAP và PHIEUNHAP

· Bối cành: NHACUNGCAP và PHIEUNHAP

· Điều kiện:  
[image: image94.wmf]"

 ncc
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NHACUNGCAP , 
[image: image96.wmf]"

 pn
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 PHIEUNHAP
· Ta có:  pn.[MANCC] [image: image98.png]


 ncc.[MANCC]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R4. THELOAI và DIA

· Bối cành: THELOAI và DIA

· Điều kiện:  
[image: image99.wmf]"

 tl 
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THELOAI , 
[image: image101.wmf]"
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 DIA
· Ta có:  d.[MATL] [image: image103.png]


 tl.[MATL]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R5. DIA và LOAIDIA

· Bối cành: DIA và LOAIDIA

· Điều kiện:  
[image: image104.wmf]"

 ld 
[image: image105.wmf]Î

LOAIDIA , 
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 d
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 DIA
· Ta có:  d.[MALOAI] [image: image108.png]


 ld.[MALOAI]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R6. DIA và KHUVUCDIA

· Bối cành: DIA và KHUVUCDIA

· Điều kiện:  
[image: image109.wmf]"

 kvd 
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KHUVUCDIA , 
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 d
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 DIA
· Ta có:  d.[MAKV] [image: image113.png]


 kvd.[MAKV]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R7. PHIEUDOI và CHITIETPD

· Bối cành: PHIEUDOI và CHITIETPD

· Điều kiện:  
[image: image114.wmf]"

 ctpd 
[image: image115.wmf]Î

 CHITIETPD , 
[image: image116.wmf]"

 pd
[image: image117.wmf]Î

 PHIEUDOI
· Ta có:  ctpd.[MAPD] [image: image118.png]


 pd.[MAPD]

· Bảng tầm ảnh hưởng:

	R7
	T
	S
	X

	PHIEUDOI
	-
	-
	+

	CHITIETPD
	+
	+
	-


R8. DIA và CHITIETPD

· Bối cành: DIA và CHITIETPD

· Điều kiện:  
[image: image119.wmf]"

 ctpd 
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 CHITIETPD , 
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 d
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 DIA
· Ta có:  ctpd.[MADIA] [image: image123.png]


 d.[MADIA]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R9. PHIEUDOI và KHACHANG
· Bối cành: PHIEUDOI và KHACHHANG 
· Điều kiện:  
[image: image124.wmf]"
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 PHIEUDOI , 
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 KHACHHANG
· Ta có:  pd.[MAKH] [image: image128.png]


 kh.[MAKH]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R10. HOADON và CHITIETHD
· Bối cành: HOADON và CHITIETHD
· Điều kiện:  
[image: image129.wmf]"

 cthd
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CHITIETHD , 
[image: image131.wmf]"

hd
[image: image132.wmf]Î

 HOADON
· Ta có:  ctpn.[SOHD] [image: image133.png]


 hd.[SOHD]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R11. DIA và CHITIETHD

· Bối cành: DIA và CHITIETHD

· Điều kiện:  
[image: image134.wmf]"

 cthd
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CHITIETHD , 
[image: image136.wmf]"

d
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 DIA
· Ta có:  cthd.[MADIA] [image: image138.png]


 hd.[MADIA]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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	CHITIETHD
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R12. HOADON và KHACHHANG

· Bối cành: HOADON và KHACHHANG

· Điều kiện:  
[image: image139.wmf]"

hd
[image: image140.wmf]Î

HOADON , 
[image: image141.wmf]"

kh
[image: image142.wmf]Î

 KHACHHANG
· Ta có:  hd.[MADIA] [image: image143.png]


 kh.[MADIA]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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	KHACHHANG
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R13. DIA và CHITIETPT
· Bối cành: DIA và CHITIETPT
· Điều kiện:  
[image: image144.wmf]"

ctpt
[image: image145.wmf]Î

CHITIETPT , 
[image: image146.wmf]"

d
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 DIA
· Ta có:  ctpt.[MADIA] [image: image148.png]


 d.[MADIA]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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R14. KHACHHANG và CHITIETPT

· Bối cành: KHACHHANG và CHITIETPT

· Điều kiện:  
[image: image149.wmf]"

ctpt
[image: image150.wmf]Î

CHITIETPT , 
[image: image151.wmf]"

kh
[image: image152.wmf]Î

 KHACHHANG
· Ta có:  ctpt.[MAKH] [image: image153.png]


 kh.[MAKH]

· Bảng tầm ảnh hưởng:
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b. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ:  Không có
V. MÔ HÌNH DATA FLOW DIAGRAM  (DFD)

1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống:
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2. Biểu đồ DFD Phiếu mua đĩa 

a. Cấp 0:
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b. Cấp 1:
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3. Biểu đồ DFD Phiếu thuê đĩa

a. Cấp 0:
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c. Cấp 1:
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4. Biểu đồ DFD Phiếu nhập đĩa

a. Cấp 0:
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b. Cấp 1:
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5. Biểu đồ DFD Phiếu đổi đĩa

a. Cấp 0:
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b. Cấp 1:
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6. Biểu đồ DFD Phiếu trả đĩa

a. Cấp 0:
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b. Cấp 1:
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